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	QUỐC HỘI KHÓA XV

ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

VÀ MÔI TRƯỜNG
Số: 1483/BC-UBKHCNMT15

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2023


BÁO CÁO

Thẩm tra dự án Luật Viễn thông (sửa đổi)

Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,
Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 của Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT) được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội thẩm tra dự án Luật Viễn thông (sửa đổi) (sau đây gọi là dự án Luật). Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ủy ban KH,CN&MT đã tổ chức các đợt khảo sát
, hội thảo
, tham vấn các chuyên gia, nhà quản lý; lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan về dự án Luật; đề nghị Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội tham gia thẩm tra
. Ngày 07/4/2023, Ủy ban KH,CN&MT đã tổ chức Phiên họp Thường trực Ủy ban mở rộng thẩm tra sơ bộ dự án Luật theo Tờ trình số 97/TTr-CP ngày 31/3/2023 của Chính phủ và đã có Báo cáo thẩm tra sơ bộ số 1389/BC-UBKHCNMT15 ngày 10/4/2023 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến tại Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4/2023.

Tiếp thu ý kiến của UBTVQH, ý kiến thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban KH,CN&MT và các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ đã nghiên cứu, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật trình Quốc hội theo Tờ trình số 172/TTr-CP ngày 28/4/2023. Trên cơ sở đó, ngày 04/5/2023 Ủy ban tiếp tục có văn bản đề nghị Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội tham gia thẩm tra dự án Luật
. Ngày 09/5/2023, Ủy ban KH,CN&MT đã tổ chức Phiên họp toàn thể để thẩm tra dự án Luật. Tham dự có đại diện Cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật (Bộ Thông tin và Truyền thông); đại diện Thường trực các Ủy ban: Kinh tế, Xã hội, Đối ngoại và đại diện một số cơ quan, tổ chức có liên quan.

Ủy ban KH,CN&MT kính trình Quốc hội báo cáo thẩm tra về dự án Luật Viễn thông (sửa đổi) như sau:

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Về sự cần thiết ban hành Luật Viễn thông (sửa đổi)

Ủy ban KH,CN&MT cơ bản tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Viễn thông (sửa đổi) với những lý do như đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ, nhằm thể chế hóa nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 52/NQ-TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Việc sửa đổi Luật Viễn thông sau hơn 13 năm thi hành nhằm đáp ứng kịp thời những yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thực hiện các cam kết quốc tế; góp phần phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực viễn thông; thực hiện mục tiêu xây dựng hạ tầng số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số, xã hội số; đồng thời, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với các quy định của pháp luật, khắc phục những bất cập, khó khăn, vướng mắc
 trong tổ chức thực hiện Luật Viễn thông thời gian qua.

2. Về hồ sơ dự án Luật

Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy, hồ sơ dự án Luật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Qua rà soát, Ủy ban KH,CN&MT thấy rằng báo cáo đánh giá tác động của các chính sách cơ bản đã đáp ứng theo quy định của Điều 35 Luật Ban hành VBQPPL. Bên cạnh đó, Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy, chính sách “quản lý dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet” trong hồ sơ dự án Luật là chính sách mới, không có trong hồ sơ đã được Chính phủ trình UBTVQH tại Phiên họp thứ 10 (tháng 4/2022) để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Có ý kiến đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu, phân tích cụ thể hơn vấn đề về giới đối với các quy định của dự thảo Luật. Vì vậy, đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục bổ sung thông tin trong quá trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án Luật.

3. Về sự phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng; tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật
Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy, nhìn chung nội dung dự thảo Luật phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng
, quy định của Hiến pháp. Dự thảo Luật đã kế thừa hợp lý các quy định của Luật Viễn thông hiện hành; bổ sung một số quy định mới; sửa đổi, bổ sung nhiều quy định để khắc phục bất cập trong thực tiễn. Tuy nhiên, đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát dự thảo Luật, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp
, Luật Cạnh tranh
, Luật Đấu giá tài sản
, Luật Quản lý và sử dụng tài sản công
, Luật Quy hoạch
 và các luật khác có liên quan trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
, lĩnh vực tư pháp
… để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Ngoài ra, Ủy ban KH,CN&MT đề nghị tiếp tục rà soát, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa dự thảo Luật này với các dự thảo luật khác đang được trình Quốc hội xem xét, thông qua như Luật Đất đai (sửa đổi)
, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)
, Luật Căn cước công dân (sửa đổi)
, Luật Giá (sửa đổi)
, Luật Đấu thầu (sửa đổi)
...
4. Về tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên

Ủy ban KH,CN&MT thấy rằng, phần lớn các nội dung của dự thảo Luật phù hợp với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. Tuy nhiên, có ý kiến băn khoăn việc quy định tại khoản 3 Điều 47 dự thảo Luật “có sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông” có thể chưa bảo đảm nguyên tắc loại bỏ các yêu cầu phê duyệt đối với kết nối mạng viễn thông dùng riêng theo quy định của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)
 và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên. Do đó, Ủy ban KH,CN&MT đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định trong dự thảo Luật để bảo đảm tính tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỤ THỂ

1. Những quy định chung (Chương I)  

1.1. Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1)

Đa số ý kiến Ủy ban KH,CN&MT tán thành việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật đối với các dịch vụ: (1) trung tâm dữ liệu; (2) điện toán đám mây và (3) dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet (OTT viễn thông) để phù hợp với xu hướng phát triển của viễn thông trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ và xu hướng hội tụ của viễn thông, công nghệ thông tin với công nghệ số. Một số dịch vụ hoạt động trên nền tảng viễn thông mới xuất hiện, cần phải được quản lý bằng pháp luật ở mức độ nhất định với phương thức phù hợp, vừa đáp ứng yêu cầu quản lý, vừa tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực này. Về trung tâm dữ liệu, nghiên cứu kinh nghiệm một số nước trên thế giới
 cho thấy, khái niệm mạng viễn thông và cơ sở hạ tầng viễn thông có nội hàm rộng, ngoài thiết bị viễn thông, đường truyền dẫn, công trình viễn thông còn có thành phần lưu trữ, thành phần hạ tầng công nghệ thông tin. Do đó, việc đưa trung tâm dữ liệu trở thành một cấu phần của cơ sở hạ tầng viễn thông là phù hợp xu thế, cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng viễn thông trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị cân nhắc về việc mở rộng phạm vi điều chỉnh và các quy định có liên quan trong dự thảo Luật đối với những nội dung mở rộng này, tránh sự trùng lặp, chồng chéo. Đồng thời, cần nghiên cứu thiết kế quy định trong dự thảo Luật đối với 03 loại dịch vụ mới nêu trên theo hướng mở, mang tính nguyên tắc để phù hợp với xu thế thay đổi của các dịch vụ mới và thể hiện quan điểm của Nhà nước về việc khuyến khích đổi mới sáng tạo đối với các dịch vụ mới này. 
Có ý kiến khác cho rằng, việc dự thảo Luật bổ sung các nội dung quản lý trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây và quản lý dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet vào đối tượng điều chỉnh và quản lý như dịch vụ viễn thông có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của các loại hình dịch vụ mới này. Dịch vụ OTT viễn thông được cung cấp dựa trên kết nối Internet, đồng thời có những khác biệt với dịch vụ viễn thông (không có cơ sở hạ tầng, băng tần, cung cấp dịch vụ đa dạng, phong phú,…). Việc áp dụng các nghĩa vụ của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đối với các loại hình dịch vụ này có thể sẽ làm tăng chi phí tuân thủ của các doanh nghiệp liên quan, ảnh hưởng đến những lợi ích mà dịch vụ đó có thể mang lại đối với nền kinh tế và tác động tiêu cực đến thu hút đầu tư nước ngoài vào việc phát triển các trung tâm dữ liệu hay cung cấp dịch vụ điện toán đám mây tại Việt Nam.

Vì vậy, Ủy ban KH,CN&MT đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm lập pháp của các nước trên thế giới về vấn đề này, nhất là các nước trong khu vực, phân tích, làm rõ hơn, thuyết phục hơn về việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự án Luật; báo cáo rõ với Quốc hội về định hướng thiết kế hệ thống các luật liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trong thời gian tới (như công nghệ thông tin, viễn thông, bưu chính, công nghiệp công nghệ số...) để phát huy tác dụng cộng hưởng, bảo đảm tính đồng bộ thống nhất, tránh chồng chéo về phạm vi điều chỉnh, nhất là đối với các loại hình dịch vụ, mô hình kinh doanh mới. Ngoài ra, đề nghị nghiên cứu, bổ sung các quy định về vệ tinh chùm tầm thấp (low earth orbit - LEO) vì dịch vụ viễn thông do vệ tinh LEO cung cấp cũng là một loại dịch vụ viễn thông vệ tinh, các quy định về vệ tinh chùm cần được áp dụng theo các quy định của việc cung cấp dịch vụ viễn thông.

1.2. Về bảo đảm bí mật thông tin (Điều 6)

Có ý kiến cho rằng, quy định tại điểm b khoản 4 Điều 6 dự thảo Luật
 chưa thực sự bảo đảm quyền lợi của người sử dụng dịch vụ. Do đó, đề nghị quy định chặt chẽ hơn việc trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến người sử dụng dịch vụ viễn thông giữa các doanh nghiệp viễn thông bảo đảm đúng mục đích, ràng buộc trách nhiệm của doanh nghiệp. Việc khai thác, sử dụng thông tin khách hàng phải đảm bảo quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình quy định tại Điều 21 Hiến pháp và pháp luật có liên quan.

2. Về kinh doanh viễn thông (Chương II)

2.1. Về cung cấp dịch vụ OTT viễn thông (Điều 22)


Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy, dịch vụ OTT về bản chất là dịch vụ sử dụng Internet để cung cấp các phần mềm ứng dụng (như Zalo, Viber, Telegram…). Theo kinh nghiệm quốc tế, hiện nay về cơ bản, các dịch vụ OTT (Over-the-Top) có thể được chia thành 02 loại chính, gồm: Dịch vụ OTT viễn thông; Dịch vụ OTT cung cấp nội dung thông tin
. Dịch vụ này hoạt động trên nền tảng Internet; người dùng dịch vụ có thể tự do sử dụng đồng thời nhiều ứng dụng hoặc tùy ý thay đổi nhà cung cấp dịch vụ viễn thông mà không cần phải có sự đồng ý của nhà cung cấp dịch vụ và không mất bất kỳ chi phí nào. OTT có chức năng hội thoại (telephone or voice over internet), họp trực tuyến (video conference), trao đổi trực tuyến (chat), tin nhắn (messaging)… và không thu phí. Các đặc điểm này dẫn đến việc sử dụng dịch vụ OTT phát triển rất nhanh, ảnh hưởng lớn đến doanh thu của các dịch vụ tin nhắn và thoại truyền thống của các doanh nghiệp viễn thông ở nhiều quốc gia bao gồm cả thị trường Việt Nam. 

Quản lý dịch vụ OTT viễn thông là chính sách quan trọng, có tác động lớn đến người dân, doanh nghiệp, đến công cuộc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số đang đẩy mạnh. Vì vậy, đa số ý kiến Ủy ban KH,CN&MT nhất trí thấy rằng pháp luật hiện hành chưa có quy định quản lý về vấn đề này sẽ dẫn đến quyền lợi của người sử dụng chưa được bảo đảm về bảo mật dịch vụ, tính minh bạch, thông tin, khả năng truy cập,… Do đó, dịch vụ OTT viễn thông cần phải được quản lý theo cách thức phù hợp. Một số ý kiến đề nghị làm rõ đối với dịch vụ OTT cung cấp nội dung thông tin nếu không được quy định trong luật này thì thuộc phạm vi điều chỉnh ở luật nào.
Bên cạnh đó có một số ý kiến băn khoăn về cách thức cung cấp dịch vụ như quy định của dự thảo Luật, cụ thể như sau:

- Quy định “Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet theo hình thức không thu cước nhưng có số lượng người sử dụng dịch vụ hoặc phát sinh lưu lượng dịch vụ tại thị trường Việt Nam vượt mức ngưỡng phải có biện pháp bảo đảm sự hoạt động ổn định của dịch vụ” tại khoản 2 Điều 22 dự thảo Luật là khó khả thi vì việc cung cấp các dịch vụ này phụ thuộc vào khả năng truy cập Internet do các doanh nghiệp viễn thông cung cấp. Đồng thời, các nhà cung cấp dịch vụ này cũng không kiểm soát được việc người tiêu dùng chọn mạng viễn thông nào. Các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến cũng khó có thể bảo đảm sự hoạt động ổn định của dịch vụ hoặc khắc phục các vấn đề về chất lượng dịch vụ. Bên cạnh đó, có ý kiến cần làm rõ cơ sở trong việc xác định thế nào là “mức ngưỡng”, “vượt mức ngưỡng” để bảo đảm sự thống nhất trong cách hiểu, thực hiện và khả thi.

- Hiện nay, Bộ Quy tắc Truyền thông Điện tử châu Âu (EECC - The European Electronic Communications Code) không yêu cầu các dịch vụ OTT phải bảo đảm chất lượng dịch vụ hoặc tuân thủ các yêu cầu (QoS-Quality of Service). 

- Việc quản lý cung cấp dịch vụ OTT vẫn là chủ đề còn đang gây tranh cãi ở nhiều quốc gia. Một số quốc gia (ví dụ như Ấn Độ) tiếp cận theo hướng không điều chỉnh các dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet bằng pháp luật về viễn thông mà thay vào đó sử dụng phương pháp điều chỉnh mềm (light-touch regulation) để tạo điều kiện cho các dịch vụ này phát triển.

Vì vậy, Ủy ban KH,CN&MT đề nghị nghiên cứu chỉnh lý các quy định nêu trên để bảo đảm chặt chẽ, khả thi; rà soát theo hướng việc quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ OTT viễn thông cần gắn với quy định về quyền lợi của các doanh nghiệp này; cân nhắc, chỉ nên luật hóa những nội dung đã được thống nhất, đối với những nội dung còn ý kiến khác nhau chỉ nên quy định mang tính nguyên tắc trong dự thảo Luật và sẽ được cụ thể hóa tại văn bản hướng dẫn để bảo đảm tính linh hoạt trên thực tế.

2.2. Về cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây (Điều 23) và cung cấp dịch vụ viễn thông qua biên giới đến người sử dụng dịch vụ trên lãnh thổ Việt Nam (Điều 24)

Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy, dịch vụ trung tâm dữ liệu và dịch vụ điện toán đám mây hiện chưa được điều chỉnh đầy đủ bởi các luật hiện hành. Theo Cơ quan chủ trì soạn thảo, 02 dịch vụ này được xem là dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng, do đó cần phải có chế tài quản lý. Ủy ban KH,CN&MT nhất trí cần phải có sự quản lý của Nhà nước đối với các dịch vụ này để bảo đảm quyền lợi của người sử dụng dịch vụ, an toàn, an ninh; tuy nhiên đề nghị rà soát, làm rõ sự khác biệt về các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp giữa dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây và dịch vụ viễn thông. Việc áp dụng các quy định pháp luật về dịch vụ viễn thông đối với dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây phải được cân nhắc để tránh việc làm tăng chi phí hoạt động của doanh nghiệp, không làm ảnh hưởng đến lợi ích mà các dịch vụ này mang lại cho nền kinh tế, không tác động tiêu cực đến khả năng thu hút đầu tư nước ngoài vào việc phát triển, cung cấp các dịch vụ này tại Việt Nam.
Nhiều ý kiến cho rằng, vấn đề bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đối với các dịch vụ này là cần thiết nhưng có thể được thực hiện theo các quy định của pháp luật về an toàn thông tin, pháp luật về an ninh mạng. Ngoài ra, việc yêu cầu doanh nghiệp viễn thông Việt Nam tham gia thỏa thuận thương mại với tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ viễn thông qua biên giới đến người sử dụng dịch vụ viễn thông trên lãnh thổ Việt Nam phải có phương án kỹ thuật cần thiết để bảo đảm an ninh thông tin và thực hiện ngăn chặn khẩn cấp, ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (khoản 2 Điều 24) là khó khả thi. Ủy ban KH,CN&MT đề nghị cần tiếp tục cân nhắc, làm rõ hơn về sự cần thiết và tính khả thi của các quy định này. Bên cạnh đó, theo dự thảo Luật, ngoài các nghĩa vụ chung của nhà cung cấp dịch vụ qua biên giới (Điều 24), doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu và dịch vụ điện toán đám mây còn có các nghĩa vụ khác, bao gồm việc “Tiến hành kịp thời các biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc truy nhập thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” (khoản 3 Điều 23),  “… do thông tin đang được lưu trữ là trái pháp luật” (khoản 4 Điều 23). Ủy ban KH,CN&MT cho rằng, quy định “theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”, “do thông tin đang được lưu trữ là trái pháp luật” có nội hàm rất rộng, dễ tạo ra gánh nặng nghĩa vụ và rủi ro pháp lý đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. Vì vậy, đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc, rà soát, sửa đổi theo hướng quy định chi tiết cụ thể hơn, bảo đảm khả thi, tránh phát sinh các vướng mắc trong thực tế.

- Có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật quy định các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông qua biên giới đến người sử dụng dịch vụ trên lãnh thổ Việt Nam phải đáp ứng yêu cầu bảo đảm “...các mục tiêu chính sách công cộng chính đáng” (khoản 2 Điều 24) trong khi không giải thích rõ nội hàm của khái niệm này có thể dẫn đến cách hiểu, cách vận dụng không thống nhất trong thực tiễn. Do đó, đề nghị cân nhắc, thể hiện rõ ràng nội dung yêu cầu nói trên để bảo đảm tính cụ thể, khả thi. 

3. Về Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam (Điều 33)

Theo Điều 22 Luật Viễn thông năm 2009, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam là tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận để hỗ trợ thực hiện chính sách của Nhà nước về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích. Về nguyên tắc, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích có nguồn thu từ các khoản đóng góp theo tỷ lệ doanh thu dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông. Mức đóng góp vào Quỹ đối với các dịch vụ viễn thông phải trích nộp doanh thu tối đa không quá 5% doanh thu dịch vụ viễn thông đó
. Theo từng thời kỳ, Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể danh mục dịch vụ viễn thông phải trích nộp doanh thu vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và mức đóng góp đối với từng dịch vụ trong Danh mục này; cũng như quyết định quy định cơ chế đóng góp và sử dụng nguồn tài chính của Quỹ
.

Về Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích, có 02 loại ý kiến khác nhau: 

- Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, những kết quả, mặt tích cực của mục tiêu Quỹ trong thời gian qua là hỗ trợ thực hiện chính sách của Nhà nước về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích để bảo đảm tính linh hoạt và kịp thời trong việc triển khai các hoạt động viễn thông công ích ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, các khu vực kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; nhằm giảm bớt sự chênh lệch về khoảng cách số giữa các vùng miền; đáp ứng cam kết của Việt Nam về quản lý nhà nước dịch vụ viễn thông công ích khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO); phù hợp với xu thế của các nước. Vì vậy, đề nghị cần thiết phải duy trì Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích.

- Loại ý kiến thứ hai đề nghị đánh giá đầy đủ các khoản đóng góp vào Quỹ và các nhiệm vụ chi của Quỹ. Khoản đóng góp của doanh nghiệp vào Quỹ là một khoản thu có tính chất bắt buộc, mang tính chất như một loại “thuế” bổ sung trên doanh thu. Một số nhiệm vụ chi của Quỹ trùng lặp với nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước, như chi hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ viễn thông công ích; chi thực hiện một số dự án công nghệ thông tin, hạ tầng viễn thông của các Bộ Công an, Bộ Quốc phòng... Tổng nguồn thu lớn nhưng chi sử dụng cho việc thực hiện chức năng nhiệm vụ còn rất thấp, chủ yếu là chi cho đảm bảo bộ máy
. Hơn nữa, việc đề ra cơ chế thu dẫn đến tồn Quỹ lớn
, trong khi ngân sách nhà nước còn thiếu hụt và phải điều tiết nguồn thu của Quỹ về ngân sách nhà nước là chưa phù hợp. Hiện nay, dịch vụ viễn thông cơ bản phủ sóng rộng khắp
; việc đóng góp Quỹ được áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp viễn thông có thu nhập, nhất là các doanh nghiệp nhỏ, mới hoạt động có lãi sẽ là chưa thỏa đáng trong bối cảnh kinh tế đang gặp khó khăn. Đồng thời, thủ tục thanh quyết toán đối với các nhiệm vụ chi này cũng có những bất cập
. Vì vậy, đề nghị cân nhắc bỏ Quỹ này
.

Căn cứ kết quả khảo sát thực tế tại địa phương về hoạt động viễn thông công ích và phân tích, đánh giá 02 loại ý kiến nêu trên, đa số ý kiến Ủy ban KH,CN&MT kiến nghị nên tiếp tục duy trì Quỹ theo như đề nghị tại Tờ trình số 172/TTr-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ. Tuy nhiên, cần cân nhắc để luật hóa các nội dung đã được quy định tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và triển khai thực hiện ổn định trong thời gian qua liên quan đến các nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ để bảo đảm tính minh bạch, rõ ràng, cụ thể của Luật và tăng tính hiệu quả trong hoạt động của Quỹ này. Các quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ cần được rà soát, hoàn thiện, phân định rõ từng dịch vụ viễn thông công ích, cần bổ sung quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý chuyên ngành nhà nước ở địa phương trong việc sử dụng và quản lý Quỹ... để phù hợp với mục tiêu của Quỹ là hỗ trợ thực hiện chính sách của Nhà nước về cung cấp dịch vụ viễn thông “công ích” và các quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị cần luật hóa nguyên tắc như đề xuất của Chính phủ tại Tờ trình số 172/TTr-CP ngày 28/4/2023 để khắc phục những bất cập trong triển khai hoạt động của Quỹ trong giai đoạn trước (các chương trình viễn thông công ích giai đoạn sau sẽ xác định rõ mục tiêu hỗ trợ của Quỹ, các quy định về đóng góp và giải ngân thực hiện theo nguyên tắc thu và chi tương ứng, chưa có nhiệm vụ chi hoặc chi chưa hết thì không thu để tránh tồn dư Quỹ...).

Có ý kiến đề nghị bổ sung mở rộng phạm vi sử dụng của Quỹ đối với hoạt động phát triển sản xuất thiết bị viễn thông, các công nghệ, mô hình, giải pháp, nền tảng số, dịch vụ mới phục vụ các hoạt động viễn thông công ích, vì việc mở rộng này là cần thiết khi thị trường đã đạt được các mục tiêu cơ bản về phổ cập dịch vụ viễn thông. 

Ngoài ra, có ý kiến cho rằng, hiện nay ngành giáo dục đang triển khai thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục. Do đó, rất cần hỗ trợ kết nối Internet và các phần mềm dạy học trực tuyến, chia sẻ tài nguyên thông tin và trao đổi tri thức... Đây là xu thế phát triển, cần có sự hỗ trợ từ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích. Vì vậy, đề nghị  bổ sung đối tượng là “các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông (bao gồm cả điểm trường nếu có) và các trạm y tế xã” được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông vào dự thảo Luật
.

4. Về cấp giấy phép viễn thông (Chương IV)

- Khoản 4 Điều 34 của dự thảo Luật quy định “Chính phủ quy định chi tiết thẩm quyền, điều kiện, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép viễn thông, yêu cầu chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông”.

Việc cấp, sửa đổi, bổ sung gia hạn, thu hồi giấy phép viễn thông là vấn đề quan trọng, có liên quan đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân nên cần được quy định trong Luật. Vì vậy, đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo cần quy định rõ thẩm quyền việc cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép viễn thông ngay trong dự thảo Luật này, mà không giao cho Chính phủ quy định.  

- Ngoài ra, điểm b khoản 1 Điều 41 dự thảo Luật quy định “trường hợp giấy phép có thời hạn cấp lần đầu bằng thời hạn tối đa quy định cho loại giấy phép đó thì khi giấy phép hết hạn sử dụng, chỉ được xem xét gia hạn không quá một năm” là chưa đảm bảo công bằng, phù hợp với các trường hợp gia hạn khác. Để bảo đảm thống nhất với quy định của Luật Tần số vô tuyến điện, Ủy ban KH,CN&MT đề nghị cân nhắc bỏ quy định về xem xét gia hạn thêm không quá 01 năm. Đồng thời, đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát kỹ các trường hợp khác ngoài việc sửa đổi, bổ sung, cấp mới giấy phép viễn thông, tránh bỏ sót như cấp lại giấy phép viễn thông
.

5. Về kết nối và chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông (Chương V)

Ủy ban KH,CN&MT thấy rằng, việc sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật là một chính sách đang được Nhà nước khuyến khích nhằm tránh việc các đơn vị thi công rải rác, không đồng bộ, ảnh hưởng đến quy hoạch không gian nói chung. Đồng thời, pháp luật về viễn thông luôn khuyến khích các doanh nghiệp viễn thông chia sẻ cơ sở hạ tầng “… nhằm bảo đảm thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông hiệu quả, thuận lợi, nhanh chóng hoặc bảo đảm yêu cầu về cảnh quan, môi trường và quy hoạch đô thị” (khoản 1 Điều 45 Luật Viễn thông năm 2009).

Qua nghiên cứu, khảo sát cho thấy, việc kết nối và chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông đang gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc từ khâu quy hoạch cho đến tổ chức thực hiện (nhất là vấn đề đơn giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung). Mặc dù có văn bản hướng dẫn
 về cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung nhưng nội dung chưa được rõ ràng và gây nhiều tranh cãi khi áp dụng trên thực tế. Hơn nữa, các quy định này được ban hành từ năm 2012-2013, hiện nay không còn phù hợp với thực tiễn sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, gây vướng mắc giữa các doanh nghiệp. Thực tế cho thấy đang tồn tại một số doanh nghiệp nắm giữ cơ sở hạ tầng viễn thông không tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khác tham gia sử dụng chung, đặc biệt là quy định mức giá cao hơn nhiều lần so với đơn giá được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khuyến khích áp dụng. Các doanh nghiệp nắm giữ cơ sở hạ tầng viễn thông có thể liên tục tăng giá do quy định pháp luật chỉ yêu cầu thực hiện thông báo đăng ký giá thuê với Sở Tài chính mà không phải thông qua thẩm định, xác nhận của các cơ quan chuyên ngành về viễn thông
. Điều này dẫn đến tình trạng “độc quyền”, giá thuê bị đẩy quá cao.

Do đó, một số ý kiến đề nghị xem xét bổ sung tại Điều 65 (Thiết kế, xây dựng công trình viễn thông) và Điều 67 (Quản lý công trình viễn thông) quy định về việc nên giao cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành ở địa phương là chủ đầu tư các công trình viễn thông và quản lý đơn giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động dùng chung. Quy trình phê duyệt của cơ quan quản lý nhà nước khi doanh nghiệp sở hữu hạ tầng dùng chung thay đổi đơn giá cho thuê (theo hướng tăng so với đơn giá hiện tại) cần phải được sự phê duyệt của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, có quyết định phê duyệt bằng văn bản về đơn giá cho thuê mới thì mới được áp dụng; trong thời gian chờ phê duyệt đơn giá cho thuê mới thì đơn giá hiện hữu vẫn được áp dụng
.

6. Về tài nguyên viễn thông (Chương VI)

6.1. Về phân bổ, sử dụng, hoàn trả kho số viễn thông, tài nguyên Internet (Điều 51)
Điều 51 của dự thảo Luật bổ sung các quy định về phương thức phân bổ kho số viễn thông, tài nguyên Internet, trong đó quy định rất cụ thể về phương thức đấu giá mã mạng di động mặt đất, số dịch vụ tin nhắn ngắn, số dịch vụ giải đáp thông tin (khoản 3); đấu giá số thuê bao dịch vụ di động mặt đất (khoản 4); đấu giá tài nguyên Internet (khoản 5).  

Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy, việc đấu giá quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet đã được quy định tại Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Luật Đấu giá tài sản hiện hành đã quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản và tổ chức đấu giá tài sản. Cần cân nhắc việc quy định những nội dung quá cụ thể về đấu giá trong dự thảo Luật (nhất là những vấn đề liên quan đến giá khởi điểm, số lượng tài sản trong mỗi lần đấu giá) để không ảnh hưởng đến tính ổn định của Luật. Do đó, Ủy ban KH,CN&MT đề nghị chỉ nên quy định những vấn đề mang tính nguyên tắc, những vấn đề còn lại có thể dẫn chiếu đến quy định của Luật Đấu giá tài sản hoặc giao Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết để bảo đảm tính linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn. 

Khoản 3 Điều 51 dự thảo Luật quy định đối với các mã, số đã tổ chức đấu giá 01 lần nhưng không thành, được phép phân bổ trực tiếp cho doanh nghiệp với giá phải trả bằng giá khởi điểm đấu giá. Ngoài ra, điểm b khoản 2 Điều 51 dự thảo Luật quy định về phân bổ trực tiếp đối với kho số viễn thông, tài nguyên Internet đã thực hiện đấu giá nhưng không thành song chưa quy định cụ thể mức giá doanh nghiệp phải trả đối với kho số viễn thông, tài nguyên Internet trong trường hợp phân bổ này. Do đó, đề nghị cân nhắc, bổ sung quy định cụ thể hơn để bảo đảm tính đầy đủ, chặt chẽ của Luật; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, rà soát hoàn thiện nội dung về đấu giá kho số viễn thông, tài nguyên Internet.

6.2. Về thu hồi kho số viễn thông, tài nguyên Internet (Điều 53)

Khoản 4 Điều 53 dự thảo Luật quy định “Nhà nước bồi thường cho tổ chức, cá nhân bị thu hồi kho số viễn thông, tài nguyên Internet quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này”. Tuy nhiên, dự thảo Luật mới chỉ quy định giao Chính phủ quy định chi tiết việc Nhà nước bồi thường khi thu hồi kho số viễn thông, tên miền Internet…(khoản 4 Điều 49), trong khi đó tại Điều 94 dự thảo Nghị định cũng chỉ mới nêu chung chung việc được “bồi thường theo quy định của pháp luật” mà chưa quy định cụ thể các nội dung liên quan đến việc Nhà nước bồi thường như theo pháp luật cụ thể nào (dân sự, hành chính…), mức bồi thường, các hình thức bồi thường… nên chưa bảo đảm đủ căn cứ cho quá trình triển khai thực hiện. Do đó, Ủy ban KH,CN&MT đề nghị cân nhắc, bổ sung các nội dung liên quan để xác lập đủ hành lang pháp lý cho quá trình thực thi Luật.

7. Về quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng và giá cước viễn thông (Chương VII)

Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông (Điều 54 và Điều 55) về cơ bản giữ nguyên như Luật Viễn thông năm 2009 và phù hợp với quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật hiện hành, bao quát được lĩnh vực quản lý. Tuy nhiên, các luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, về chất lượng sản phẩm, hàng hóa đang trong quá trình sửa đổi, bổ sung, do đó đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, rà soát để thể hiện trong dự thảo Luật cho phù hợp. 

Điểm đ khoản 1 Điều 59 dự thảo Luật quy định trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông: “Kiểm soát, đình chỉ áp dụng giá cước viễn thông khi doanh nghiệp viễn thông áp đặt, phá giá giá cước viễn thông gây mất ổn định thị trường viễn thông, làm thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ viễn thông, doanh nghiệp viễn thông khác và Nhà nước” và điểm e khoản 2 Điều này quy định doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm: “Không được áp đặt, phá giá giá cước viễn thông gây mất ổn định thị trường, làm thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ viễn thông, của doanh nghiệp viễn thông khác và của Nhà nước”. 

Hành vi áp đặt, phá giá giá cước viễn thông được quy định tại dự thảo Luật khó xác định chính xác, trong khi Luật Cạnh tranh đã có quy định tại Khoản 1 Điều 27, theo đó việc “Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ đối thủ cạnh tranh” và “Áp đặt giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý hoặc ấn định giá bán lại tối thiểu gây ra hoặc có khả năng gây ra thiệt hại cho khách hàng” là các hành vi bị cấm đối với doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường. Vì vậy, đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc sự cần thiết của quy định này; xem xét thực hiện thống nhất theo pháp luật về cạnh tranh.

8. Về công trình viễn thông (Chương VIII)

Khoản 1 Điều 63 dự thảo Luật quy định công trình viễn thông được lắp đặt trên đất công, trụ sở công, công trình công, địa điểm công và các tài sản công khác; ưu tiên sử dụng không gian, mặt đất, lòng đất, đáy sông, đáy biển. Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng được ưu tiên đặt tại nhà ga, bến xe, cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu và các địa điểm công cộng khác để phục vụ nhu cầu của người sử dụng dịch vụ viễn thông. Ủy ban KH,CN&MT đề nghị rà soát các luật liên quan (như Luật Đất đai, Luật Quản lý sử dụng tài sản công) để thống nhất các quy định, khái niệm liên quan như đất công, trụ sở công, công trình công, địa điểm công. 

9. Về điều khoản thi hành (Chương X)

9.1. Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan (Điều 72)

Khoản 1 Điều 72 dự thảo Luật quy định “Thay thế cụm từ “Giấy phép thiết lập mạng viễn thông” thành “Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng” tại Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009 được sửa đổi bổ sung tại Luật số 09/2022/QH15 ngày 09 tháng 11 năm 2022”. 

Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy, Luật Tần số vô tuyến điện vừa được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 10/2022). Vì vậy, Ủy ban KH,CN&MT đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét, nghiên cứu cho phù hợp.

9.2. Về quy định chuyển tiếp (Điều 74)

Điều 74 dự thảo Luật quy định “Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng, giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông được cấp theo quy định của Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 tiếp tục có hiệu lực đến hết thời hạn ghi trong giấy phép”. 
Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy, việc điều chỉnh các quy định về cấp phép kinh doanh viễn thông để đảm bảo các mục tiêu quản lý của Nhà nước cũng như phù hợp với các loại mạng, dịch vụ xin cấp phép khác nhau là cần thiết, hợp lý. Tuy nhiên, cần phải rà soát, xem xét kỹ lưỡng quy định tại Điều 74 dự thảo Luật để xử lý thỏa đáng mọi trường hợp, như việc xử lý đối với trường hợp doanh nghiệp có nhiều loại giấy phép khác nhau, hiệu lực giấy phép có thời gian hết hạn ở những thời điểm khác nhau. Do đó, đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, điều chỉnh quy định này để bảo đảm chặt chẽ về mặt pháp lý.

10. Các vấn đề khác

Ngoài những vấn đề nêu trên, Ủy ban KH,CN&MT đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện một số nội dung sau:

- Bổ sung vào khoản 4 Điều 4 dự thảo Luật chính sách của Nhà nước về viễn thông như sau “Thúc đẩy việc sử dụng Internet trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, nghiên cứu khoa học, quản lý xã hội, bình đẳng giới, quản lý phát triển và các lĩnh vực khác…”.

- Sửa đổi, thay thế cụm từ “chủ mạng viễn thông dùng riêng” tại khoản 3 Điều 5 dự thảo Luật bằng “tổ chức có mạng viễn thông dùng riêng”. 

- Rà soát, thể hiện lại khoản 2 Điều 8 dự thảo Luật (05 nguyên tắc của việc xây dựng quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia) cho phù hợp với các nguyên tắc quy định tại Điều 4 của Luật Quy hoạch. Có ý kiến đề nghị bổ sung tại khoản 2 nội dung sau “Xây dựng phương án, hành lang bảo vệ các tuyến cáp quang biển để hạn chế ảnh hưởng gây gián đoạn dịch vụ từ các hoạt động khác trên biển” vì hiện nay chưa có quy hoạch tổng thể cấp quốc gia, dẫn tới các tuyến cáp quang biển thường xuyên bị sự cố, thời gian xử lý sự cố lâu và có xu hướng kéo dài. 

- Bổ sung quy định trách nhiệm của các doanh nghiệp viễn thông trong việc tháo dỡ công trình hạ tầng viễn thông khi không hoặc ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn
. 
- Phân biệt rõ giữa căn cứ xác định giá cước và nguyên tắc xác định giá cước để sắp xếp nội dung điều luật hợp lý; cụ thể, việc coi “không bù chéo giữa các dịch vụ viễn thông” (khoản 3 Điều 58) là căn cứ xác định giá chưa đảm bảo chính xác mà nên coi như một nguyên tắc xác định giá.

- Đánh giá, tổng kết việc triển khai thực hiện trong thực tiễn đối với các trường hợp cấp phép riêng quy định tại khoản 1 Điều 35 dự thảo Luật; đồng thời, rà soát, thể hiện và có các quy định cụ thể hơn cho các trường hợp áp dụng cấp phép riêng, không quy định chung chung như dự thảo Luật. Ngoài ra, đề nghị xem xét, chỉnh lý khái niệm “cấp lại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện” tại khoản 1 Điều 35 dự thảo Luật cho thống nhất với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tần số vô tuyến điện.

- Rà soát, bổ sung quy định về quản lý chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông; việc cấp, sửa đổi, gia hạn, thu hồi giấy phép viễn thông; thống kê, theo dõi và công bố các dữ liệu quản lý về tài nguyên viễn thông và hoạt động công ích… vào nội dung quản lý nhà nước về viễn thông (Điều 68 dự thảo Luật).
- Xem xét, bổ sung các quy định cụ thể về mục tiêu, hình thức, phương thức, trách nhiệm trong hợp tác quốc tế về viễn thông vào nội dung Điều 71 dự thảo Luật.

- Cân nhắc để tiếp tục loại bỏ, giảm bớt các thủ tục hành chính (dự thảo Luật kế thừa 11 thủ tục hành chính theo Luật Viễn thông năm 2009).
- Dự thảo Luật có tới 19 điều, khoản giao Chính phủ
, Thủ tướng Chính phủ
, Bộ trưởng
 ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Điều này chưa thực sự đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 8 của Luật Ban hành VBQPPL: “văn bản quy phạm pháp luật phải quy định cụ thể nội dung cần điều chỉnh, không quy định chung chung…”.

- Bỏ Chương IX (Trách nhiệm quản lý nhà nước về viễn thông) và chuyển nội dung của Chương này về Chương I (Những quy định chung). 

- Tại Phụ lục IV của Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật và cam kết quốc tế liên quan đến Luật Viễn thông (sửa đổi) 
 có nêu 12 điểm đánh giá, đề nghị xem xét bổ sung quy định tại văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành để làm rõ nội dung cam kết cũng như đảm bảo thực hiện các điều ước quốc tế. Tuy nhiên, qua rà soát chưa thấy thể hiện những nội dung này. Vì vậy, nghiên cứu, bổ sung quy định tại các văn bản quy định chi tiết Luật Viễn thông (sửa đổi) để làm rõ một số khái niệm, đồng nhất cách hiểu với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đồng thời để đảm bảo việc thực thi có hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần rà soát, cụ thể hóa tối đa nhiều khía cạnh mang tính chính sách chung chung trong dự thảo Luật, như “bền vững”, “hiện đại”, “hài hòa”.

- Có ý kiến đề nghị xem xét, bổ sung quy định liên quan đến hành lang bảo vệ các công trình viễn thông; cân nhắc, bổ sung định nghĩa và quy định về dịch vụ di động dùng riêng (vì mô hình này trên thế giới đã và đang phát triển mạnh và tại Việt Nam, nhiều tổ chức, doanh nghiệp đề nghị triển khai dịch vụ di động 5G dùng riêng tại các nhà máy, cảng biển như: Cảng Hải Phòng, nhà máy Pegatron - Hải Phòng, nhà máy WNC - Hải Phòng, nhà máy Formosa - Hà Tĩnh…).  

- Rà soát văn phong, kỹ thuật lập pháp, lỗi kỹ thuật, sử dụng từ ngữ
.

III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN TẬP TRUNG THẢO LUẬN

Ủy ban KH,CN&MT đề xuất một số nội dung đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận như sau:

1) Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật;

2) Về tính thống nhất với hệ thống pháp luật, tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên;
3) Về kinh doanh viễn thông;
4) Về Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam;
5) Về cấp giấy phép viễn thông;
6) Về kết nối và chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông;
7) Về tài nguyên viễn thông.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra dự án Luật Viễn thông (sửa đổi), Ủy ban KH,CN&MT trân trọng báo cáo Quốc hội.

Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- UBTVQH;

- Chính phủ;

- Các Bộ: TTTT, TP;

- TT HĐDT, TT các Ủy ban của QH;

- Lưu: HC, KHCNMT;

E-pas: 107394.


	TM. ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

CHỦ NHIỆM

(Đã ký)
Lê Quang Huy


� Khảo sát tại các doanh nghiệp: Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Masan, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Công ty Cổ phần Viễn thông di động Vietnamobile, Tổng Công ty Viễn thông toàn cầu (Gtel), Công ty Cổ phần NetNam, Công ty Viễn thông Đông Dương, Công ty Cổ phần hạ tầng viễn thông CMC, Công ty Cổ phần VNG, Công ty Cổ phần viễn thông FPT; làm việc với UBND các tỉnh An Giang, Tây Ninh, Lai Châu, Lào Cai, Nghệ An; đi thực địa các trạm thu phát sóng di động (BTS) (Trạm LCI của VNPT, tọa độ (22.541395, 103.77558), thôn Pờ Sì Ngài, xã Bản Xèo, huyện Bát Xát, Lào Cai); trạm LCI436-13 của Viettel, tọa độ (22.42905; 103.88353) xã Trung Chải, huyện Sa Pa, Lào Cai); trạm H2M4 + M78 của VNPT, tọa độ (19.5843767N 105.0049292E 3490 Nam) tại bản Xẹt 2, xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu, Nghệ An; trạm NAN683-11 của Viettel, tọa độ (19.68886784; 104.877200) tại bản Cóng, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, Nghệ An.


� Phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo tại Hà Nội ngày 23/3/2023; phối hợp với Hội Tin học Việt Nam, Hội Điện tử - Viễn thông Việt Nam, Hiệp hội Internet Việt Nam tổ chức hội thảo tại Hà Nội ngày 06/4/2023; phối hợp với Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức hội thảo tại Hà Nội ngày 10/4/2023; phối hợp với Viện Chiến lược phát triển kinh tế số (IDS) và Báo Sài gòn giải phóng tổ chức hội thảo tại TP. Hồ Chí Minh ngày 12/5/2023.


� Tính đến hết ngày 09/4/2023, Ủy ban KH,CN&MT đã nhận được báo cáo tham gia thẩm tra của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban: Xã hội; Tư pháp; Văn hóa, Giáo dục; Tài chính, Ngân sách; Kinh tế; Pháp luật; Đối ngoại.


� Công văn số 1452/UBKHCNMT15 ngày 04/5/2023 của Ủy ban KH,CN&MT. Tính đến hết ngày 16/5/2023, Ủy  ban đã nhận được 08 Báo cáo tham gia thẩm tra (lần 2), gồm Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban: Tài chính, Ngân sách; Xã hội; Văn hóa, Giáo dục; Đối ngoại; Tư pháp; Pháp luật; Kinh tế.


� Tờ trình số 172/TTr-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ về dự án Luật Viễn thông (sửa đổi).


� Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 52/NQ-TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045....


� Về đầu tư trong kinh doanh dịch vụ viễn thông.


� Cần làm rõ khái niệm “Phương tiện thiết yếu…” trong dự thảo Luật với quy định về “… có vị trí độc quyền” và “… có vị trí thống lĩnh thị trường” tại Điều 24, Điều 25 Luật Cạnh tranh.


� Các quy định về đấu giá quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet.


� Các quy định về sử dụng tài sản công (trụ sở làm việc là đất, nhà và tài sản khác gắn liền với đất phục vụ hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội…) để xây dựng, lắp đặt công trình viễn thông.


� Các nguyên tắc quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia.


� Như: Luật Công nghệ thông tin, Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng, Luật Tần số vô tuyến điện… liên quan đến vấn đề bảo mật, an toàn, an ninh mạng, an ninh thông tin.


� Như: Bộ luật Hình sự; Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật Tố tụng hành chính; Bộ luật Dân sự; Luật Tố tụng dân sự; Luật Phòng, chống tham nhũng (theo Báo cáo số 1980/BC-UBTP15 ngày 5/4/2023 của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội).


� Làm rõ các khái niệm: đất công, trụ sở công, công trình công, địa điểm công trong dự thảo Luật.


� Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ viễn thông trong bồi thường khi bị thu hồi kho số viễn thông, tài nguyên Internet,…


� Bảo đảm về thông tin cá nhân người sử dụng dịch vụ viễn thông.


� Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ viễn thông trong áp dụng giá cước,…


� Về đấu thầu giao kế hoạch trong thực hiện nhiệm vụ công ích.


� Chú thích 4 Điều 4.2 (c) Chương 13 Hiệp định CPTPP quy định: Ở Việt Nam, các mạng được phép thiết lập với mục đích thực hiện, trên cơ sở phi thương mại, việc liên lạc thoại và truyền dữ liệu giữa các thành viên của một nhóm người sử dụng chỉ có thể kết nối trực tiếp với nhau nếu được chấp nhận bằng văn bản của cơ quan quản lý viễn thông. Việt Nam đảm bảo rằng khi có yêu cầu, người nộp đơn xin phép sẽ nhận được lý do giải thích về việc từ chối cấp phép đó. Việt Nam sẽ xem xét lại yêu cầu phải có sự chấp nhận bằng văn bản trong thời hạn hai năm kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực đối với Việt Nam".


� Theo Báo cáo số 24/BC-BTTTT ngày 23/02/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá tác động của dự án Luật Viễn thông (sửa đổi), có nêu nghiên cứu nhiều nước trên thế giới như: Anh, Bahamas, Bahrain, Malta, Finland, Indonesia, Mexico, Nam Phi.


� Điểm b khoản 4 Điều 6 quy định: cho phép các doanh nghiệp viễn thông thỏa thuận để trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến người sử dụng dịch vụ viễn thông nhưng không quy định ràng buộc trách nhiệm của các tổ chức này trong việc phải thông báo cho khách hàng về việc sử dụng thông tin của khách hàng để trao đổi, cung cấp cho các đơn vị viễn thông khác.


� Theo kinh nghiệm quốc tế, hiện nay về cơ bản, các dịch vụ OTT (Over-the-Top) có thể được chia thành 02 loại chính: (1) Dịch vụ OTT viễn thông: Liên minh viễn thông quốc tế (ITU-2019) định nghĩa dịch vụ OTT viễn thông là các dịch vụ, ứng dụng được truy nhập và cung cấp qua mạng Internet công cộng mà có khả năng thay thế về chức năng hoặc đặc tính kỹ thuật cho các dịch vụ viễn thông truyền thống (như thoại, nhắn tin); (2) Dịch vụ OTT cung cấp nội dung thông tin: các dịch vụ, ứng dụng khác trên Internet như mạng xã hội, truyền hình Internet, âm nhạc, phim ảnh… 


� Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 6/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông năm 2009.


� Theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 thì mức đóng góp là 1,5% doanh thu các dịch vụ viễn thông; Theo Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 16/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ thì mức đóng góp (từ tháng 7/2018) chỉ còn 0,7% doanh thu các dịch vụ viễn thông. Từ năm 2022, mức đóng góp của doanh nghiệp viễn thông là 1,5% doanh thu dịch vụ viễn thông nhưng thời gian đóng do Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định dựa trên cơ sở cân đối thu chi của Quỹ (theo Quyết định 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025).


� Theo Báo cáo số 463/BC-ĐGS ngày 22/10/2019 của Đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2018: Trong giai đoạn 2013-2018, tổng nguồn thu đã thu của các doanh nghiệp viễn thông là 6.776 tỷ đồng; kinh phí đã sử dụng cho việc thực hiện chức năng nhiệm vụ là 389 tỷ đồng, chỉ đạt 5,82% kinh phí đã thực thu, trong khi kinh phí chi cho đảm bảo bộ máy Quỹ là 131 tỷ đồng (tương đương 33,67% kinh phí đã giải ngân cho mục đích viễn thông công ích, 18,26% giá trị sản lượng thực hiện), tổng số CBCNV xấp xỉ 90 người.


� Theo Báo cáo số 5137/BTTTT-KHTC ngày 16/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam giai đoạn 2016-2022 thì tổng thu: 8.182,3 tỷ đồng, tổng chi: 2.755,3 tỷ đồng, còn 5.427 tỷ đồng.


� Theo Báo cáo đánh giá tác động chính sách của dự án Luật, hiện nay đã có hơn 1 triệu km cáp quang đã được triển khai đến tận thôn/bản/xã/phường của 63/63 tỉnh, thành phố trên cả nước, sóng di động đã phủ tới 99,8% dân số (trong đó, vùng phủ 3G, 4G phục vụ trên 99% dân số)…


� Vướng mắc việc xác định người đại diện hợp pháp của Vietnamobile để thanh quyết toán Hợp đồng đặt hàng cung cấp dịch vụ viễn thông công ích năm 2020 (Hợp đồng số 03PA20/2020/HĐ/VTCI-VNM giữa Vietnamobile với Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích). Tuy nhiên, khi làm thủ tục thanh toán, Quỹ dịch vụ viễn thông công ích cho rằng người đại diện hợp pháp của Vietnamobile khi ký kết Hợp đồng là không hợp pháp. Cuối cùng, Quỹ dịch vụ viễn thông công ích đã thanh toán cho Vietnamobile sau 21 tháng (số tiền là 24.965.601 đồng).


� Đa số ý kiến Thường trực Ủy ban TCNS (Báo cáo số 1097/UBTCNS15 ngày 7/4/2023); Hội đồng Dân tộc đề nghị đánh giá kỹ và cân nhắc việc duy trì Quỹ (Báo cáo số 918/BC-HĐDT15 ngày 6/4/2023).


� Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 28/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025, trong đó quy định đối tượng là áp dụng “các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông (bao gồm cả điểm trường nếu có) và các trạm y tế xã” được hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất. Tuy nhiên, thời gian giới hạn sử dụng không quá ngày 31/12/2025.


� Điều 42 dự thảo Luật chỉ quy định điều kiện các trường hợp gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp mới giấy phép viễn thông. Tuy nhiên, Điều 30 dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông lại quy định thêm trường hợp cấp lại giấy phép viễn thông.


� Nghị định số 72/2012/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT ngày 30/12/2013 về hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung (Tại khoản 1 Điều 6 quy định “Tổ chức, cá nhân căn cứ quy định tại Điều 3 và phương pháp xác định giá thuê tại Thông tư liên tịch này để định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung do mình đầu tư (ngoài nguồn ngân sách nhà nước) và thỏa thuận với tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng” và tại khoản 3 Điều 8 “Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung do tổ chức, cá nhân định giá thì niêm yết giá thuê do tổ chức, cá nhân đã thông báo đăng ký giá thuê với cơ quan có thẩm quyền gắn với chất lượng, thông số kinh tế - kỹ thuật chủ yếu, điều kiện áp dụng giá và không được cho thuê cao hơn giá đã niêm yết”).


� Quy định tại Thông tư liên tịch số 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT.


� Các quy định pháp luật và Thông tư liên tịch số 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT chưa quy định rõ ràng về vấn đề quản lý của cơ quan nhà nước khi một doanh nghiệp sở hữu hạ tầng kỹ thuật dùng chung thay đổi đơn giá cho thuê, dẫn đến các tranh chấp giữa các doanh nghiệp về đơn giá diễn ra rất phức tạp. 


� Qua khảo sát tại tỉnh Nghệ An, hiện có 33 trạm BTS của Gmobile đã ngừng hoạt động nhưng chưa được tháo dỡ.


� Khoản 2 Điều 11; khoản 1 Điều 18; khoản 3 và khoản 6 Điều 20; khoản 6 Điều 21; khoản 6 Điều 23; khoản 3 Điều 24; khoản 4 Điều 26; khoản 4 Điều 34, khoản 2 Điều 36; khoản 4 Điều 38; khoản 3 Điều 44; khoản 4 Điều 49; khoản 10 Điều 51; khoản 4 Điều 61; khoản 2 Điều 66. 


� Khoản 1 Điều 11.


� Khoản 4 Điều 46; khoản 4 Điều 47.


� Báo cáo số 43/BC-BTTTT ngày 30/2/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông.


� Cân nhắc sử dụng cụm từ “bao gồm nhưng không giới hạn” tại khoản 4 Điều 6 dự thảo Luật vì khó hiểu, chưa phù hợp với tiếng Việt; thiếu điểm c tại khoản 1 Điều 59 về Thẩm quyền, trách nhiệm quản lý giá cước viễn thông...





